6. Danh sách hành khách (Passenger list declaration)

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	1
	Cảng/sân bay khởi hành (Port of departure)
	Nhập thông tin về cảng/sân bay khởi hành

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	2
	Cảng/sân bay quá cảnh (nếu có) (Port of transit)
	Nhập thông tin về cảng/sân bay quá cảnh

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	3
	Cảng/sân bay hạ cánh (Port of arrival)
	Nhập thông tin về cảng/sân bay hạ cánh 

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	4
	Vị trí chỗ ngồi của hành khách (Seat)
	Nhập số ghế của hành khách

(Enter the passenger’s seat number)
	X
	

	5
	Họ và tên hành khách (Surname/Given Name(s))
	Nhập đầy đủ họ và tên của hành khách 

(Enter the passenger’s full name)
	X
	

	6
	Giới tính (Gender)
	Nhập thông tin mô tả giới tính 

(Enter the passenger’s gender)
	X
	

	7
	Quốc tịch (Nationality)
	Khai mã quốc gia gồm 02 kí tự.

(tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	8
	Ngày sinh của hành khách (Date of Birth)
	Nhập đầy đủ ngày tháng năm sinh (DD/MM/YYYY) của hành khách trên tàu bay
	X
	

	9
	Số giấy tờ liên quan (loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh) (Doc. No)
	Nhập đầy đủ số hộ chiếu hoặc chứng từ tương đương hộ chiếu 
	X
	

	10
	Loại giấy tờ (có giá trị xuất cảnh/nhập cảnh) (Document Type)
	Nhập là Hộ chiếu hay chứng từ khác tương đương hộ chiếu.
	X
	

	11
	Nơi cấp (Place of issue)
	Nhập quốc gia cấp hộ chiếu hoặc chứng từ tương đương hộ chiếu.

(tham khảo bảng “Mã nước” tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	12
	Ngày hết hạn của giấy tờ liên quan (Expiration Date of Official Travel Document)
	YYMMDD, Nhập ngày tháng năm hết hạn của hộ chiếu hoặc chứng từ tương đương hộ chiếu.
	X
	

	13
	Số Căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số Căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	X
	

	14
	Ngày cấp Căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp Căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	X
	

	15
	Số thẻ hành lý (nếu không có thì ghi không)
	Nhập đầy đủ số thẻ hành lý ký gửi. 

Trường hợp không có hành lý ký gửi thì ghi 0
	X
	

	16
	Số lượng kiện hành lý (nếu không có thì ghi không)
	Nhập đầy đủ lượng kiện hành lý ký gửi. 

Trường hợp không có hành lý ký gửi thì ghi 0
	X
	

	17
	Trọng lượng hành lý (nếu không có thì ghi không)
	Nhập tổng trọng lượng hành lý ký gửi. 

Trường hợp không có hành lý thì ghi 0
	X
	

	18
	Cảng lên tàu bay (Place/Port of Original Embarkation)
	Nhập mã cảng nơi hành khách/tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay lên tàu bay

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	

	19
	Cảng rời tàu bay (Place/Port of Debarkation)
	Nhập mã cảng nơi hành khách/tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay xuống tàu bay

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X


